
TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế 

Số phí đã nộp từ 

01/01/2024 đến 

31/12/2024

 (đơn vị tính: 

đồng)

 Ghi chú 

1 2 3 4 5

 Tổng cộng 363.476.118.777

1  CÔNG TY TNHH HOÀNG NGUYÊN 0700252394 4.901.803.500

2  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THỦY 0700226161 5.680.372.500

3  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ PHỦ LÝ 0700257297 921.720.250

4  CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN TÂN THỦY 0700756666 6.673.227.000

5  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG LONG 0700222569 1.806.890.457

6
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

 HẢI LÝ 
0700100458 1.125.253.250

7  CÔNG TY CP XI MĂNG NỘI THƯƠNG - CHI NHÁNH MỎ ĐÁ 0700595585-001 3.821.292.750

8  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG KIÊN 0700222632 3.082.161.775

9
 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU 

KHOÁNG SẢN VIỆT SAN 
0700490769 16.258.387.421

10  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÀNH THẮNG GROUP 0700651198 22.062.175.251

11  CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI HÀ NAM 0700507853 8.204.468.705

12  CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH 0700576529 36.686.766.401

13  Công ty Cổ phần Sơn Hải 0700167501 1.434.589.750

14  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LONG THÀNH 0700269447 14.901.646.860

15  CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÔI CÔNG NGHIỆP 218 0700789414 218.814.555

16  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN 0700117613 15.500.263.586

17  CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN NAM HÀ 0700261494 5.978.310.250

18  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THẮNG GROUP 2700269063 1.696.270.950

19  CÔNG TY TNHH PHONG DẦN 0700239509 4.110.463.500

20  CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HAMICO HÀ NAM 0700730065 103.606.110

21  CÔNG TY TNHH THI SƠN 0700100553 1.481.382.854

22
 CHI NHÁNH DUY TIÊN - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THÀNH ĐẠT 
0700194008-001 2.428.474.400

23  CÔNG TY CP BẢO CHUNG HÀ NAM 0700773848 151.008.000

24  CÔNG TY CP HOÀN DƯƠNG HÀ NAM 0700556593 109.725.000

25  CÔNG TY CỔ PHẦN LĨNH SƠN 0700257385 7.478.204.000

26
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG NHÀ HÀ NỘI 

SỐ 28 
0700100828 10.966.568.885

27  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN THANH SƠN 0700819700 2.106.167.250

28  CÔNG TY TNHH ĐỨC NAM 0700231926 8.854.965.102

29  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 577 0700500752 4.258.817.838

30  CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XUÂN HN 0700797084 10.794.996.575

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC IV

TỔNG HỢP SỐ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ NỘP NĂM 2024 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

(Kèm theo Công văn số:      /TB-CCTKV04-QLDN2-HNA ngày     tháng      năm       Chi cục Thuế khu vực IV  )
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31  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG HÀ 0700244097 12.442.878.750

32  CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG SƠN 0700330821 3.507.409.263

33  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÂU GIANG 0700259985 2.739.594.000

34  CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN-THĂNG LONG 0700510969 5.450.271.750

35  CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH SƠN 0700228592 7.262.323.680

36  CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG MINH ĐỨC.6 0700493801 4.818.926.750

37  CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH 0700249761 4.774.977.625

38  CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG 0700182806 2.659.807.151

39  CÔNG TY TNHH THÁI SƠN 0700206285 2.567.297.700

40  CÔNG TY TNHH MTV SX VÀ KD VLXD HÀ NAM 0700775362 2.977.092.250

41  Công ty CP khai thác chế biến đá Minh Sơn 0700331014 146.850.000

42  CÔNG TY TNHH GẠCH TUYNEL VIỆT TIỆP 0700524915 6.674.800

43  CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 0700193124 12.175.020

44  CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU MỚI TIẾN LỘC 0700544735 531.111.300

45  CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ĐẠI HOÀNG 0700516590 138.976.860

46  CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ ĐÔNG 0700244065 1.871.722.935

47
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG 

TRANSMECO 
0700259914 4.884.110.000

48  CÔNG TY TNHH SƠN HỮU 0700502742 4.546.267.000

49  CÔNG TY CP KHAI THÁC ĐÁ KHẢ PHONG 0700831458 2.068.881.037

50  CÔNG TY CỔ PHẦN HOA ĐỨC 0700260236 4.111.071.250

51  CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ BẢO TIẾN HÀ NAM 0700262674 1.522.884.000

52  CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LỘC HÀ 0700242396 2.791.078.125

53  CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG 0700263484 9.712.312.500

54
 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

THÔNG ĐẠT 
0700261938 4.805.827.400

55  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ TRƯỜNG SƠN 0700246376 4.548.500.000

56  CÔNG TY TNHH HỒNG HÀ 0700224647 2.997.315.338

57  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - HÀ NAM 0101446753-003 1.591.551.500

58  CÔNG TY TNHH THANH TÂM 0700206207 2.106.709.825

59  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NAM 0700504563 2.034.139.250

60
 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHAI THÁC ĐÁ XUÂN 

TÙNG 
0700732802 5.770.611.000

61  CÔNG TY CỔ PHẦN NAM KINH 0700261656 13.256.281.500

62  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ 0700493840 2.918.391.610

63
 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CẢNH CƯỜNG THỊNH 
0700259819 3.378.375.000

64  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỨC HƯƠNG 0700826218 2.520.156.375

65  CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HAVICO 0700257240 4.401.925.000

66  CÔNG TY TNHH XUÂN TƯỜNG 0700206581 2.644.765.750
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67  CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU GIANG 0700187219 2.538.681.750

68  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ SƠN THỦY 0700257956 81.083.750

69  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ THỊNH 0700456006 875.135.250

70  CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH LIÊM 0700220018 1.307.603.000

71  CÔNG TY CỔ PHẦN VINH NGUYÊN 0700519753 3.392.338.875

72
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỒNG 

HÀ 
0700470963 3.496.388.775

73  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY HẢI LONG 0700731647 3.332.405.175

74  CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN TRANG HUY 0700481186 8.060.038.333

75
 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ - VIỆT 

ĐỨC 
0101437389-001 349.692.750

76  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ BÌNH MINH 0700837001 1.336.478.000

77  CÔNG TY TNHH THANH HÒA ĐẠI DƯƠNG 0700261624 41.462.850

78  CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HẢI LÝ 0700881628 346.772.250
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